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ĐỀ CƯƠNG MÔN: XÃ HỘI HỌC QUẢN LÝ
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  
* Tổng số tiết:    (Lý thuyết:  35  tiết ;        Thảo luận:  10 tiết;     Số tín chỉ: 03  )
* Khoa giảng dạy: 
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học (không quá 150 từ)
Xã hội học quản lý cung cấp những kiến thức cần thiết cho một học phần cơ bản trong chương trình đào tạo cử nhân chính trị ở HV Chính trị Khu vực I. 
Môn học cung cấp cho người học các kiến thức khoa học cần thiết về sự phát triển xã hội và quản lý xã hội, về mối quan hệ bản chất giữa xã hội học và quản lý xã hội cũng như khả năng vận dụng lý thuyết và phương pháp xã hội học vào công tác quản lý. Nội dung môn học gồm Khái luận về Xã hội học Quản lý; Quản lý xã hội; Xã hội học Giáo dục, Dư luận xã hội; Nghiên cứu xã hội học về chính sách xã hội; Vận dụng các lý thuyết và phương pháp xã hội học vào trong quản lý xã hội…. nhằm phát triển kỹ năng nhận diện thực trạng, phân tích và dự báo cho công tác quản lý xã hội để đánh giá hiệu quả thực thi chính sách xã hội.
- Nội dung môn học (số lượng bài giảng/chương).
Nội dung môn học gồm 06 bài: 
1. Khái luận về Xã hội học quản lý
2. Quản lý xã hội
3. Xã hội học giáo dục
4. Dư luận xã hội
5. Nghiên cứu xã hội học về chính sách xã hội
6. Vận dụng các lý thuyết và phương pháp điều tra xã hội học vào quản lý xã hội
3. Mục tiêu môn học: Môn học xã hội học quản lý cung cấp cho học viên
3.1. Về kiến thức: 
- Hệ thống kiến thức xã hội học về các khái niệm, phạm trù và lý thuyết cơ bản của xã hội học quản lý; hiểu bản chất và chức năng của quản lý xã hội.
- Hệ thống kiến thức về cơ cấu xã hội, dư luận xã hội, giáo dục, chính sách xã hội và các quá trình xã hội liên quan đến hoạt động quản lý.
-  Cách vận dụng lý thuyết và phương pháp điều tra xã hội học vào phân tích, đánh giá và dự báo các vấn đề xã hội phục vụ công tác quản lý.
3.2. Về kỹ năng: 
- Phân tích được các quan hệ xã hội, nhóm xã hội, tổ chức và quá trình xã hội trong quản lý.
- Vận dụng các phương pháp điều tra xã hội học để thu thập, xử lý thông tin phục vụ đánh giá chính sách và ra quyết định.
- Nhận diện vấn đề, dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp với thực tiễn.
3.3. Về tư tưởng/thái độ: 
- Hình thành tư duy khoa học, khách quan, biện chứng khi xem xét các vấn đề xã hội và quản lý.
- Có thái độ nghiêm túc, tôn trọng sự thật, chống duy ý chí và giáo điều trong hoạt động lãnh đạo, quản lý.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội, tinh thần nhân văn, dân chủ và gắn lý luận với thực tiễn trong công tác quản lý.



PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC

I. Bài 1: 
1. Tên bài: Khái luận về Xã hội học quản lý
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Kiến thức cơ bản về đối tượng, một số khái niệm, phạm trù cơ bản của Xã hội học quản lý.
- Về kỹ năng:  Phân biệt được Xã hội học quản lý với các môn khoa học quản lý nói chung, thấy được vai trò của môn Xã hội học quản lý trong hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội hiện nay. 
- Về thái độ/tư tưởng: Xác định thái độ học tập nghiêm túc, phát huy vai trò chủ động trong tự học. Thấy được vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa môn học trong hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội, từ đó nâng cao ý thức chính trị - xã hội của mỗi người trong tham gia vào đời sống chính trị của đất nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm được đối tượng nghiên cứu, các khái niệm và phạm trù cơ bản của Xã hội học quản lý. Hiểu được nội dung, chức năng và phạm vi tiếp cận của Xã hội học quản lý trong mối liên hệ với quản lý xã hội. Nhận biết được ý nghĩa của việc vận dụng kiến thức xã hội học vào hoạt động quản lý.
	- Trình bày được nội dung cốt lõi của xã hội học quản lý, bao gồm các khái niệm, phạm trù, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Xã hội học quản lý.
- Giải thích được ý nghĩa và chức năng của Xã hội học quản lý trong hoạt động quản lý xã hội.
- Nhận diện và mô tả được mối liên hệ giữa kiến thức xã hội học với thực tiễn quản lý.
- Phân biệt được Xã hội học quản lý với các ngành khoa học quản lý khác. 
- Phân tích được vai trò của Xã hội học quản lý trong quản lý xã hội ở Lào hiện nay.
- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một hiện tượng hoặc vấn đề xã hội cụ thể trong thực tiễn quản lý.
	- Thi viết; 


	- Về kỹ năng:  Phân biệt được Xã hội học quản lý với các ngành khoa học quản lý khác.Phân tích được vai trò của Xã hội học quản lý đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội hiện nay.Vận dụng được những kiến thức cơ bản của môn học để nhận diện và giải thích một số vấn đề xã hội trong thực tiễn quản lý.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:  Có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động và tích cực trong quá trình lĩnh hội kiến thức. Hình thành thái độ tôn trọng thực tiễn, nhìn nhận khách quan và khoa học trong phân tích vấn đề xã hội. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của Xã hội học quản lý đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý; qua đó nâng cao ý thức chính trị – xã hội và trách nhiệm công dân.

	
	



5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc: 
- Trần Thị Minh Ngọc, Trần Thị Xuân Lan: Tập bài giảng Xã hội học, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2012.
- Lê Ngọc Hùng (chủ biên), Nguyễn Ngọc Huy, Đỗ Văn Quân, Nguyễn Đình Tấn, Nguyễn Văn Tuấn: Xã hội học về lãnh đạo, quản lý. Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2010. 
- Giáo trình Xã hội học trong LĐQL (Dành cho chương trình Đại học Chính trị), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2018
- Giáo trình Xã hội học trong LĐQL (Dành cho chương trình Cao cấp Lý luận Chính trị), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021.(Xem bài 1: Khái quát về Xã hội học trong LĐQL từ trang 9-30)
5.2. Tài liệu tham khảo: 
	- Xã hội học trong công tác lãnh đạo quản lý. TS. Trần Văn Huấn. NXB Đại học Quốc gia. TP Hồ Chí Minh, 2022.
-  Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trung tâm Xã hội học. Giáo trình Xã hội học trong quản lý (dùng cho hệ cử nhân chính trị), Hà Nội, 2000.
- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Chí Minh, Viện Xã hội học: Giáo trình Xã hội học trong quản lý (hệ cao cấp lý luận chính trị). Nxb Chính trị-hành chính, Hà Nội, 2011.
- GS,TSKH Phan Xuân Sơn (chủ biên): Lý thuyết xung đột xã hội & Quản lý, giải tỏa xung đột xã hội ở Việt Nam. Nxb Lý luận chính trị, H. 2014.
- Chung Á - Nguyễn Đình Tấn (chủ biên): Nghiên cứu xã hội học, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.
- Vũ Hào Quang. Xã hội học quản lý. Nxb. Đại học quốc gia, Hà Nội, 2004.
- Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Nhà xuất bản CTQG Sự thật. HN. 2026

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Xã hội học quản lý có vai trò như thế nào đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý?

	1. Khái niệm Xã hội học quản lý và vai trò xã hội học quản lý 
1.1. Khái niệm: Xã hội học quản lý là một chuyên ngành xã hội học nghiên cứu khía cạnh xã hội trong quản lý và mối quan hệ, tác động của quản lý đối với con người và xã hội trên các lĩnh vực và các cấp độ của nó.
1.2. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học quản lý
Đối tượng nghiên cứu của xã hội học quản lý là mối quan hệ xã hội của con người trong quản lý và mối quan hệ, tác động của quản lý đối với con người và xã hội trên các lĩnh vực và các cấp độ của nó.
  1.3. Khách thể của xã hội học quản lý
- Xã hội học quản lý quan tâm, hướng sự nghiên cứu tới hoạt động quản lý xã hội và mối quan hệ xã hội, khía cạnh xã hội trong quá trình quản lý xã hội của con người.
- Xã hội học quản lý tiếp cận khách thể ở tất cả các cấp độ của hệ thống, từ cấp độ vi mô như nhóm, tổ chức xã hội, thiết chế hay một cấu trúc xã hội cụ thể cho tới cấp vĩ mô như cấu trúc xã hội tổng thể, cộng đồng xã hội nói chung...
1.4. Vai trò của xã hội học quản lý
- Xã hội học quản lý cung cấp một hệ thống các tri thức bao gồm hệ thống các lý thuyết, các phạm trù, khái niệm và các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu khoa học, góp phần làm cho chủ thể quản lý nhận diện bản chất các vấn đề xã hội và đối tượng quản lý một cách toàn diện, khách quan, đúng đắn và sâu sắc hơn, từ đó đưa ra được những quyết định và giải pháp quản lý tối ưu.    
- Xã hội học quản lý là công cụ hiệu quả giúp người quản lý đấu tranh chống chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ quan, duy ý chí, giúp đổi mới tư duy, giáo dục, rèn luyện tư duy khoa học, gắn lý luận với thực tiễn, chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ, tác phong quan liêu và những thói quen của cơ chế quản lý cũ, đồng thời rèn luyện, cập nhật những kỹ năng, công nghệ quản lý hiện đại, đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý xã hội trong thời kỳ mới.
- Xã hội học quản lý giúp con người với tư cách là chủ thể quản lý và đối tượng quản lý nhận rõ vị thế, vai trò của mình để có cách ứng xử và điều chỉnh hành vi phù hợp, tạo ra sự đồng thuận, gắn kết, làm cho hoạt động quản lý xã hội diễn ra một cách dân chủ, khoa học, mang tính nhân văn và đạt hiệu quả cao nhất, góp phần làm cho xã hội ổn định và phát triển vì hạnh phúc của con người.
1.5. Hệ thống khái niệm, phạm trù cơ bản của xã hội học quản lý 
1.5.1. Cơ cấu xã hội: 
- Khái niệm: Cơ cấu xã hội là kết cấu và hình thức tổ chức bên trong của một hệ thống xã hội nhất định, biểu hiện như là một sự thống nhất tương đối bền vững của các mối liên hệ, các nhân tố, các thành tố cơ bản cấu thành hệ thống xã hội (như nhóm, vị thế, vai trò và các thiết chế xã hội...). Những thành tố này tạo ra bộ khung cho tất cả xã hội loài người. 
- Đặc trưng cơ bản, chung nhất của CCXH, đó là:
+ CCXH là kết cấu và hình thức tổ chức bên trong của một hệ thống xã hội.
+ CCXH là sự thống nhất tương đối bền vững của các thành phần xã hội và liên hệ xã hội.
+ CCXH là bộ khung của mọi xã hội, trong đó các thành tố quan trọng là nhóm xã hội, vị thế, vai trò và các thiết chế xã hội.

1.5.2. Nhóm xã hội
- Khái niệm: Nhóm xã hội là tập hợp người theo các dấu hiệu nào đó như địa vị xã hội, vị trí, chức năng của họ trong cơ cấu kinh tế - xã hội, theo các nhu cầu, định hướng giá trị, lợi ích, sở thích v.v...
- Đặc trưng cơ bản của nhóm: là sự thống nhất về tinh thần, tình cảm, mục đích và phương thức hoạt động.
- Tùy theo các dấu hiệu đặc trưng mà người ta phân ra thành các loại nhóm khác nhau.
      + Xét về kiểu loại có thể chia thành nhóm chính thức, nhóm không chính thức.
       + Xét về quy mô, cấp độ có thể chia thành nhóm nhỏ, nhóm vừa, nhóm lớn. Xét theo tính chất liên kết có nhóm sơ cấp và nhóm thứ cấp.
       + Xét theo cách thức gia nhập có nhóm tự nguyện, nhóm áp đặt, nhóm tự phát và nhóm có tổ chức, nhóm công khai, nhóm ẩn...

1.5.3. Cộng đồng xã hội
- Khái niệm: Cộng đồng xã hội là kiểu quan hệ giữa người với người tạo nên một hệ thống xã hội đặc trưng bởi văn hóa và lối sống nhất định.
- Đặc trưng của cộng đồng xã hội: các thành viên gắn bó với nhau dựa trên cơ sở các mối quan hệ chung về kinh tế, xã hội, chính trị, đạo đức, tôn giáo, truyền thống, các giá trị, chuẩn mực...
1.5.4. Bất bình đẳng xã hội
- Khái niệm: Bất bình đẳng là sự không bình đẳng (không bằng nhau, ngang nhau) về các cơ hội hoặc lợi ích đối với những cá nhân khác nhau trong một nhóm hoặc nhiều nhóm trong xã hội.
- Cơ sở khách quan của bất bình đẳng xã hội.
        +  Địa vị xã hội:
        +  Ảnh hưởng chính trị: 
          + Cơ hội trong cuộc sống (cơ may, thuận lợi về vật chất, lợi ích về sức khỏe, an ninh…)
1.5.5. Xung đột xã hội
- Khái niệm: Xung đột xã hội là trạng thái bất ổn định gây ra bởi sự đối lập thực tế hoặc do nhận thức về các nhu cầu, giá trị và lợi ích.
- Đặc trưng của xung đột xã hội: là trạng thái bất ổn định gây ra bởi sự đối lập thực tế hoặc do nhận thức về các nhu cầu, giá trị và lợi ích. Xung đột có thể từ bên trong (ngay trong bản thân), hoặc từ bên ngoài (giữa hai hay nhiều bên).
- Nguyên nhân của xung đột xã hội:  
     + Vị trí của các tập đoàn người trong hệ thống sản xuất xã hội.
   +  Lợi ích kinh tế.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Đ/c  hiểu gì về khái niệm “xã hội học quản lý”?
-  Theo đ/c, hoạt động quản lý xã hội có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống hằng ngày? 
- Theo đ/c, xã hội học nghiên cứu những vấn đề nào của xã hội?
- Đ/c biết những phương pháp nghiên cứu xã hội học nào?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
  Đ/c hãy trình bày xã hội học quản lý nghiên cứu gì và vì sao nó quan trọng đối với quản lý xã hội.
  Xã hội học quản lý giúp chủ thể quản lý nhận diện vấn đề xã hội theo những khía cạnh nào?
  Đ/c hãy nêu khách thể và đối tượng nghiên cứu của xã hội học quản lý.
  Xã hội học quản lý chú trọng những mối quan hệ xã hội nào trong quá trình quản lý?


	2
	Câu 2: Xã hội học quản lý sử dụng phương pháp nghiên cứu nào?
	2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp luận:    
                                                                                                                                                                                                                   - Một là, Xã hội học quản lý phải quán triệt lý luận về sự thống nhất của ba cấp độ nghiên cứu: Cấp độ phương pháp luận; Cấp độ nghiên cứu - điều tra; Cấp độ kỹ thuật nghiên cứu              
 - Hai là, Xã hội học quản lý tiếp cận đối tượng nghiên cứu cả ở cấp độ "vĩ mô" và ở cấp độ "vi mô" cũng như ở cấp "trung gian", liên cấp giữa "vĩ mô" và "vi mô".
2.2. Phương pháp cụ thể: phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. 
	

	3
	Câu 3: Hãy lựa chọn một vấn đề quản lý xã hội tại địa phương,  phân tích dưới góc độ xã hội học quản lý và đề xuất giải pháp giải quyết hiệu quả.
	  Chọn vấn đề quản lý xã hội tại địa phương
  Xác định khách thể – đối tượng
  Phân tích cấp độ vi mô – trung gian – vĩ mô
  Áp dụng các lý thuyết XHH quản lý
  Chọn phương pháp nghiên cứu
  Đề xuất giải pháp quản lý

	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;
- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.




I. Bài 2: 
1. Tên bài: Quản lý xã hội
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức:  Kiến thức cơ bản về quản lý xã hội và những nhân tố tác động đến quản lý xã hội. 
- Về kỹ năng:  Vận dụng được các nội dung chủ yếu của quản lý xã hội, các chủ thể và khách thể trong quản lý xã hội, nhu cầu quản lý xã hội của các loại hình tổ chức xã hội.
- Về thái độ/tư tưởng:  Nắm vững phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, có thái độ khách quan khoa học khi nghiên cứu về quản lý xã hội.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm được các khái niệm cơ bản của quản lý xã hội; bản chất, chức năng và vai trò của quản lý xã hội. Phân tích và giải thích được các nhân tố tác động đến hoạt động quản lý xã hội ở cấp vi mô và vĩ mô.Mô tả được đặc điểm của các chủ thể, khách thể trong quản lý xã hội; nhu cầu quản lý của các loại hình tổ chức xã hội. 
	-  Trình bày được các nội dung cơ bản của quản lý xã hội (khái niệm, chức năng, vai trò, nhân tố tác động…).
- Giải thích được mối quan hệ giữa chủ thể – khách thể trong quản lý xã hội và các yếu tố tác động đến quá trình quản lý.
- Phân tích được một hiện tượng hoặc vấn đề quản lý xã hội dựa trên cơ sở lý luận đã học.

	- Thi viết; 


	- Về kỹ năng:  Vận dụng được các nội dung chủ yếu của quản lý xã hội vào phân tích một tình huống quản lý ở cơ quan, địa phương hoặc tổ chức cụ thể. Xác định và phân tích mối quan hệ giữa chủ thể – khách thể quản lý trong thực tiễn quản lý của đơn vị mình. Đánh giá được nhu cầu quản lý xã hội của một tổ chức xã hội và đề xuất cách thức quản lý phù hợp.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:  Hình thành thái độ khách quan, khoa học khi xem xét các vấn đề về quản lý xã hội. Vận dụng đúng đắn phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong phân tích các hiện tượng quản lý xã hội. Nâng cao trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ phân tích, dự báo và giải quyết vấn đề xã hội.
	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc: 
- Giáo trình Xã hội học trong LĐQL (Dành cho chương trình Đại học Chính trị), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2018.
- Giáo trình Xã hội học trong LĐQL (Dành cho chương trình Cao cấp Lý luận Chính trị), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021. 

5.2. Tài liệu tham khảo
- Nguyễn Vũ Tiến: Lý thuyết chung về quản lý xã hội, Nxb GD, Hà Nội, 2009.
- Đỗ Hoàng Toàn, Phan Kim Chiến, Đỗ Thị Hải Hà: Giáo trình quản lý xã hội, Nxb KH&KT, Hà Nội, 2006.
- Thanh Lê: Quản lý xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Nxb KHXH, Hà Nội, 1997.
- - Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Nhà xuất bản CTQG Sự thật. HN. 2026.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Vai trò của chủ thể và khách thể trong quản lý xã hội được thể hiện như thế nào?
	1. Khái niệm quản lý và quản lý xã hội
1.1. Khái niệm:  
- Quản lý là quá trình tác động liên tục có tổ chức, có kế hoạch, có hướng đích của chủ thể lên đối tượng theo một quy trình nhất định nhằm đạt được hiệu quả tối ưu so với yêu cầu đặt ra. 
- Quản lý xã hội là sự tác động có ý thức, có hệ thống, có tổ chức đến xã hội nhằm chấn chỉnh, hoàn thiện cơ cấu và hoạt động của xã hội.
- Bản chất của quản lý xã hội:  là sự sắp xếp, điều chỉnh quan hệ lợi ích giữa các cá nhân, nhóm và toàn xã hội. Quản lý xã hội nhằm điều tiết những mối quan hệ xã hội quy định địa vị và vai trò của con người trong xã hội, định hướng lợi ích và nội dung hoạt động của con người. Quản lý xã hội là quá trình quản lý các hiện tượng xã hội và các hành vi xã hội của con người.
1.2. Chủ thể, khách thể quản lý xã hội.
1.2.1.  Chủ thể quản lý xã hội:
       +  Nhân dân: Là người chủ cao nhất của quyền lực nhà nước.Thiết lập Nhà nước bằng bầu cử; tham gia quản lý, giám sát Nhà nước.Thực hiện quyền làm chủ qua phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tham gia các đoàn thể, hội quần chúng trong Mặt trận Tổ quốc.
    +  Đảng Cộng sản Việt Nam: Chủ thể lãnh đạo chính trị cao nhất của Nhà nước và xã hội. Lãnh đạo bằng: cương lĩnh, chiến lược, chính sách, tuyên truyền, thuyết phục, kiểm tra; gương mẫu của đảng viên. Giới thiệu cán bộ ưu tú vào bộ máy Nhà nước và đoàn thể.
    + Nhà nước: Chủ thể quản lý xã hội bằng pháp luật.. Điều chỉnh hành vi, duy trì trật tự xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Tăng cường pháp chế, xử lý vi phạm, ngăn ngừa lạm quyền và dân chủ cực đoan.
    +  Các đoàn thể nhân dân và hội quần chúng: Tham gia quản lý, giám sát và phản biện xã hội. Phát huy đại đoàn kết toàn dân; chăm lo, bảo vệ quyền lợi của hội viên. Tham gia dự báo tình hình, định hướng dư luận, đề nghị điều chỉnh chính sách.
    + Cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý: Lãnh đạo: đề ra đường lối, chủ trương, phương hướng. Quản lý: tổ chức, điều hành, kiểm tra thực hiện. Ở nhiều cấp, lãnh đạo và quản lý có thể đồng thời do một người đảm nhiệm.
1.2.2. Khách thể quản lý xã hội
    +  Xét theo cấu trúc – yếu tố
· Con người với các nhu cầu, hành vi, lợi ích khác nhau.
· Các tổ chức (cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…).
· Cộng đồng lãnh thổ (xã, huyện, tỉnh…).
· Các nhóm xã hội (nghề nghiệp, giới tính, tuổi…).
· Giai cấp, tầng lớp xã hội.
· Các dân tộc, nhóm tộc người.
  + Xét theo chức năng
· Hoạt động và hành vi của cá nhân và nhóm.
· Các quá trình xã hội cần điều chỉnh (phát triển, xung đột, thay đổi hành vi…).
    + Về quan hệ quản lý: Mối quan hệ giữa chủ thể quản lý (Đảng, Nhà nước, nhân dân, đoàn thể…) với khách thể quản lý (con người, nhóm xã hội, cộng đồng, thiết chế…).

	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
-  Quản lý xã hội khác quản lý nói chung như thế nào?
- Chủ thể và khách thể của quản lý xã hội gồm những ai, những gì?
- Mục tiêu chính của quản lý xã hội đối với cộng đồng và cơ cấu xã hội là gì?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Các chủ thể quản lý xã hội phối hợp với nhau ra sao để duy trì trật tự và ổn định xã hội?
- Quản lý xã hội tác động như thế nào đến các thiết chế và nhóm xã hội?
-  Làm thế nào quản lý xã hội đảm bảo công bằng, điều hòa lợi ích và phát triển bền vững?
- Xã hội học quản lý chú trọng những mối quan hệ xã hội nào trong quá trình quản lý?
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	Câu 2: Quản lý xã hội có vai trò như thế nào đối với các loại hình tổ chức?
	2.1. Các loại hình tổ chức xã hội và nhu cầu quản lý
2.1.1. Cộng đồng và nhu cầu quản lý
-  Khái niệm và bản chất: Cộng đồng là kiểu tổ chức xã hội hình thành qua lịch sử lâu dài, dựa trên sự thống nhất về lợi ích, quyền lợi, nghĩa vụ và nhu cầu cùng tồn tại, phát triển trong một phạm vi lãnh thổ nhất định. Mỗi cá nhân đều mang "tính cộng đồng" (hướng theo mục đích chung).
- Nội dung xã hội học tập trung nghiên cứu:
+ Hệ thống giá trị, chuẩn mực, văn hóa, phong tục tập quán và vai trò điều chỉnh hành vi (phát huy các yếu tố tích cực như tinh thần đoàn kết, hiếu học, yêu lao động...; nhận diện và khắc phục các mặt hạn chế, lỗi thời).
+ Sự thay đổi thang giá trị và sự xuất hiện của các giá trị, chuẩn mực, nếp sống mới.
+ Đặc điểm giống/khác giữa các cộng đồng và các xu thế phát triển của thời đại (mở cửa, toàn cầu hóa, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm...).
-  Vai trò của quản lý: Trên cơ sở nắm bắt thực trạng, nhà quản lý đưa ra dự báo, giải pháp nhằm hạn chế tiêu cực, phát huy nhân tố tích cực, điều hòa xung đột để cộng đồng ổn định và phát triển mà vẫn giữ được bản sắc độc đáo.
2.1.2. Cơ cấu xã hội và công tác quản lý
- Khái niệm: Cơ cấu xã hội là kết cấu, hình thức tổ chức bên trong và mô hình các mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của hệ thống xã hội ("bộ khung" của xã hội).
-  Ý nghĩa của việc nghiên cứu đa chiều:
+ Khắc phục quan niệm đơn giản một chiều (chỉ nhìn vào cơ cấu giai cấp hay vận động tịnh tiến thuần nhất); thấy được tính biện chứng và sự đan xen của nhiều loại cơ cấu (giai cấp - xã hội, lao động nghề nghiệp, lãnh thổ, dân tộc, dân số).
+ Gắn nghiên cứu vị thế, vai trò, nhóm, thiết chế với tính cơ động xã hội và phân tầng xã hội để nhận diện thực trạng và xây dựng mô hình cơ cấu xã hội tối ưu.
-  Ứng dụng trong quản lý:
+ Tìm ra nhân tố cốt lõi (cơ cấu xã hội - giai cấp) để định hướng chiến lược phát triển và giải quyết tổng hợp các bài toán xã hội (việc làm, công bằng xã hội, phân hóa giàu nghèo).
+ Dự báo trước các nhân tố sai lệch, rối loạn chức năng (tệ nạn xã hội, phân hóa bất hợp pháp, nghèo đói do ỷ lại...).
2.1.3. Thiết chế xã hội với vai trò quản lý và kiểm soát XH.
-  Khái niệm và chức năng: Thiết chế xã hội là mẫu hình hành vi, kiểu tổ chức các hoạt động và quan hệ xã hội dựa trên các giá trị, chuẩn mực chung. Là công cụ để điều hòa, điều chỉnh hành vi con người và trừng phạt những hành vi sai lệch.
-  Yêu cầu đối với nhà quản lý:
+ Phải nghiên cứu kỹ lưỡng thiết chế để đảm bảo sự ổn định và trật tự xã hội.
+ Nhạy bén nhận diện những thiết chế quá bảo thủ, lỗi thời để tiến hành cải cách đổi mới một cách đồng bộ, tránh tình trạng chậm đổi mới hoặc kém nhạy cảm với thực tiễn.
- Nguyên tắc khi đổi mới thiết chế: Tuyệt đối không đổi mới theo kiểu "đập bỏ", "phá bỏ" gây đứt đoạn, hẫng hụt, rối loạn kỷ cương ("xóa là phải có thay"), đồng thời đảm bảo tính liên tục, liền mạch của sự phát triển xã hội.
2.1.4. Nhóm xã hội và nhu cầu quản lý
-  Khái niệm: Nhóm là tập hợp người được liên kết với nhau theo một kiểu nhất định; quản lý xã hội suy cho cùng là quản lý nhóm.
- Lý do xã hội học đặc biệt quan tâm đến nhóm nhỏ (nhà máy, cơ quan, trường học...):
+ Nơi thực hiện phần lớn các đòi hỏi của xã hội đối với cá nhân.
+ Giúp người quản lý điều hòa quan hệ lợi ích (giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với nhóm, nhóm với xã hội).
+ Là nơi thực hiện kiểm tra, kiểm soát trực tiếp đối với từng thành viên.
-  Ý nghĩa trong công tác quản lý: Giúp điều hòa vĩ mô lợi ích giữa các nhóm, phát hiện và giải quyết kịp thời mâu thuẫn, tìm ra các cách thức tổ chức mới để sắp xếp thành viên phát huy tối đa năng lực, tạo ra sức mạnh tổng hợp cho cả cộng đồng và xã hội.
2. 2. Vai trò của quản lý xã hội đối với các loại hình tổ chức
2.2.1. Đối với cộng đồng
- Duy trì sự thống nhất về mục đích, lợi ích, nghĩa vụ giữa các thành viên.
- Điều chỉnh hành vi dựa trên hệ thống giá trị, chuẩn mực, phong tục, tập quán.
- Nhận diện và phát huy các giá trị tích cực (tự lực tự cường, đoàn kết, tương thân tương ái…).
- Hạn chế và khắc phục các yếu tố tiêu cực, lỗi thời, kìm hãm sự phát triển.
- Phát hiện xu hướng mới, dự báo biến đổi để định hướng phát triển cộng đồng.
- Bảo toàn bản sắc cộng đồng và điều hòa xung đột để cộng đồng ổn định, phát triển bền vững.
2. 2. 2. Đối với cơ cấu xã hội
- Giúp nhận diện đúng thực trạng cơ cấu xã hội và sự vận động của các thành phần xã hội.
- Bảo đảm sự vận hành hài hòa, đồng bộ giữa các loại cơ cấu: giai cấp, nghề nghiệp, dân số, dân tộc, lãnh thổ.
- Hỗ trợ xây dựng cơ cấu xã hội tối ưu để hệ thống xã hội ổn định và hiệu quả.
- Phát hiện sớm sai lệch, rối loạn chức năng, phân hóa xã hội không hợp thức.
- Góp phần định hướng chính sách nhằm bảo đảm công bằng xã hội, việc làm, giảm bất bình đẳng.
- Dự báo xu hướng biến đổi để ngăn ngừa xung đột và khủng hoảng xã hội.
2. 2. 3. Đối với thiết chế xã hội
- Duy trì trật tự xã hội thông qua chuẩn mực và quy phạm.
- Điều chỉnh, định hướng hành vi của cá nhân và nhóm theo khuôn mẫu xã hội.
- Trừng phạt hoặc xử lý các hành vi sai lệch, vi phạm thiết chế.
- Đánh giá mức độ phù hợp của thiết chế với thực tiễn để cải cách, đổi mới khi cần thiết.
- Bảo đảm tính liên tục, ổn định của xã hội khi đổi mới thiết chế (“xóa phải có thay”).
- Nhận diện sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thiết chế để đổi mới đồng bộ, tránh lệch pha.
2.2.4. Đối với các nhóm xã hội
- Điều hòa lợi ích giữa các cá nhân, giữa cá nhân với nhóm và giữa nhóm với xã hội.
- Kiểm tra, kiểm soát trực tiếp các hành vi và hoạt động của thành viên nhóm.
- Phát hiện xung đột trong nhóm và đưa ra biện pháp xử lý, điều phối.
- Sắp xếp lại cấu trúc nhóm để mỗi thành viên phát huy tối đa năng lực.
- Góp phần tạo sức mạnh tổng hợp của nhóm, nâng cao hiệu quả hoạt động chung.
- Giúp hiểu rõ xã hội thông qua phân tích vai trò, vị thế và đặc điểm của các nhóm.
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	Câu 3: Các tổ chức và cán bộ quản lý có vai trò như thế nào trong công tác quản lý xã hội hiện nay?

	3. Vai trò của các tổ chức và cán bộ quản lý trong công tác quản lý xã hội hiện nay
- Đảng lãnh đạo toàn diện bằng cương lĩnh, đường lối, chủ trương và công tác kiểm tra, định hướng phát triển xã hội.
- Nhà nước quản lý bằng pháp luật, duy trì trật tự, bảo vệ quyền lợi của nhân dân và xử lý sai phạm kịp thời.
- Các đoàn thể và tổ chức xã hội phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giám sát – phản biện và định hướng dư luận xã hội.
-  Cán bộ lãnh đạo, quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ, điều hành hoạt động, giải quyết vấn đề xã hội và đảm bảo hiệu lực – hiệu quả quản lý.
- Gắn kết Đảng – Nhà nước – Nhân dân, thúc đẩy đổi mới, phát huy nhân tố tích cực và giữ vững ổn định xã hội.

	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;
- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.


I. Bài 3: 
1. Tên bài: Xã hội học Giáo dục
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức:  Những kiến thức, những lý thuyết nhằm tiếp cận và giải thích các hiện tượng giáo dục dưới quan điểm xã hội học. Xác định nhiệm vụ, đối tượng, phương pháp trong nghiên cứu về giáo dục vả mối quan hệ của thiết chế giáo dục với các thiết chế cơ bản của xã hội như kinh tế, pháp luật và văn hóa.
	- Về kỹ năng:  Vận dụng được các nội dung chủ yếu của xã hội học giáo dục nghiên cứu các vấn đề xã hội và biết cách triển khai một nghiên cứu xã hội học về giáo dục.  
- Về thái độ/tư tưởng:  Xây dựng quan điểm, lập trường đúng đắn trong nhìn nhận vai trò của hệ thống giáo dục trong bối cảnh lịch sử và những vấn đề của hệ thống giáo dục ở địa phương trong giai đoạn hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm  được các lý thuyết và cách tiếp cận xã hội học trong nghiên cứu giáo dục. Phân tích được các hiện tượng và vấn đề giáo dục dưới góc nhìn xã hội học. Xác định đúng đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của xã hội học giáo dục.Phân tích được mối quan hệ của thiết chế giáo dục với các thiết chế xã hội cơ bản (kinh tế, pháp luật, văn hóa…).
	- Hiểu và trình bày đúng các lý thuyết, cách tiếp cận xã hội học trong nghiên cứu giáo dục.
- Giải thích và phân tích được hiện tượng giáo dục dưới góc nhìn xã hội học; chỉ ra mối quan hệ giữa giáo dục với kinh tế – pháp luật – văn hoá.
- Xác định và vận dụng đúng đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp của xã hội học giáo dục..
-  Hình thành lập trường, thái độ đúng đắn, có trách nhiệm trong nhận thức và đánh giá các vấn đề của hệ thống giáo dục địa phương.

	- Thi viết; 


	- Về kỹ năng:  Vận dụng được các khái niệm, lý thuyết và nội dung của xã hội học giáo dục để đánh giá, nhận diện và giải thích những vấn đề của hệ thống giáo dục.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:  Hình thành quan điểm khách quan, khoa học khi xem xét vai trò của hệ thống giáo dục. Có lập trường đúng đắn trong đánh giá vị trí, chức năng và tác động của giáo dục trong từng giai đoạn lịch sử. Nhận thức đúng đắn và trách nhiệm đối với giải quyết những vấn đề của hệ thống giáo dục tại địa phương  hiện nay. 

	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc: 
- Giáo trình Xã hội học trong LĐQL (Dành cho chương trình Đại học Chính trị), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2018.
- Giáo trình Xã hội học trong LĐQL (Dành cho chương trình Cao cấp Lý luận Chính trị), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021.
- Xã hội học Giáo dục, Lê Ngọc Hùng, 2006, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội. 
 
5.2. Tài liệu tham khảo
- Lê Ngọc Lan, Giáo trình Xã hội học giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, 2005.
- Mạc Văn Trang, Xã hội học giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, 2011.
- Võ Thị Ngọc Lan, Giáo trình Xã hội học giáo dục, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2012.
- - - Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Nhà xuất bản CTQG Sự thật. HN. 2026.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp
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	Câu 1: Cơ sở khoa học của xã hội học giáo dục?
	1. Cơ sở khoa học của Xã hội học giáo dục
1. 1. Khái niệm: 
1.1.1. Giáo dục : 
Giáo dục theo nghĩa rộng là khái niệm bao gồm cả giáo dưỡng, dạy học, và tất cả những yếu tố tạo nên những nét tính cách và phẩm chất của con người. Giáo dục theo nghĩa hẹp là các quá trình hoạt động nhằm tạo ra cơ sở khoa học của thế giới qua, lý tưởng đạo đức, thái độ thẩm mỹ đối với hiện thực của con người kể cả việc phát triển nâng cao thể lực. 
1.1.2. Giáo dục học: Giáo dục học là khoa học về việc giáo dục, đào tạo và huấn luyện các thế hệ đang trưởng thành và những người trưởng thành. 

1.1.3. Xã hội học giáo dục
1. Xã hội học giáo dục là ngành xã hội học chuyên biệt nghiên cứu giáo dục như một hiện tượng và một thiết chế xã hội, phân tích các mối quan hệ xã hội, các quá trình xã hội hoá và các chức năng xã hội của giáo dục, cũng như tác động của các thiết chế xã hội đến quá trình giáo dục và sự hình thành nhân cách con người.
1.2. Đối tượng: Xã hội học giáo dục là một chuyên ngành xã hội học nghiên cứu các quy luật của sự hình thành, vận động và biến đổi mối quan hệ giữa giáo dục với con người và mối quan hệ giữa giáo dục với xã hội
1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học giáo dục
1.3.1. Nhiệm vụ nghiên cứu lý luận 
      -  Xây dựng hệ thống khái niệm, lý thuyết: Phát triển hệ thống khái niệm, phạm trù và lý thuyết khoa học riêng của xã hội học.
     -  Phát hiện quy luật xã hội: Tìm ra các quy luật chung về sự vận động, phát triển xã hội, quy luật tương tác giữa các thành phần và phân hệ trong hệ thống xã hội.
     - Nghiên cứu quy luật đặc thù và hình thái: Làm rõ các quy luật đặc thù của từng thành phần xã hội, các hình thái kinh tế - xã hội và yếu tố phân bố khu vực.
     - Định hướng phát triển: Hình thành phương pháp luận nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; cụ thể hóa trong xã hội học giáo dục để phân tích mối quan hệ giữa giáo dục với con người và xã hội.
1.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu thực nghiệm 
      - Kiểm nghiệm giả thuyết: Tạo ra các bằng chứng thực tế để kiểm nghiệm, chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết khoa học.
    - Bổ sung và hoàn thiện lý thuyết: Phát hiện các vấn đề, bằng chứng mới làm cơ sở sửa đổi, phát triển khái niệm, lý thuyết và phương pháp luận.
     - Thúc đẩy tư duy và kết nối thực tiễn: Kích thích tư duy xã hội học; làm rõ cơ chế, điều kiện hoạt động của các quy luật. Nghiên cứu thực nghiệm đóng vai trò là "cầu nối" giữa lý luận và thực tiễn.
    -  Lưu ý đặc thù: Do gắn liền với con người và xã hội, thực nghiệm trong giáo dục cần được tiến hành hết sức thận trọng để tránh gây ra tác động tiêu cực lâu dài.
1.3.3. Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
      - Đưa tri thức vào cuộc sống: Vận dụng các phát hiện từ lý luận và thực nghiệm vào hoạt động thực tiễn để rút ngắn khoảng cách giữa tri thức khoa học và đời sống.
    - Tính nhạy bén thực tiễn: Nhạy bén phát hiện vấn đề từ các hiện tượng quan sát trực tiếp hoặc qua phương tiện truyền thông, Internet.
     - Cung cấp cơ sở thực tiễn cho chính sách: Chỉ rõ thực trạng đời sống kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa làm cơ sở để Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước nhanh, mạnh và bền vững.
1.4. Phương pháp:
a. Phương pháp luận
     - Nền tảng tư tưởng: Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của giáo dục trong xã hội.
    -  Hệ thống lý thuyết xã hội: Sử dụng các lý thuyết làm nền tảng phương pháp luận như: mâu thuẫn luận, chức năng luận, tương tác luận, thuyết phê phán và lý thuyết giới.
b. Phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu
      - Sử dụng kết hợp định lượng và định tính: Lựa chọn các phương pháp, công cụ và kỹ thuật phù hợp để thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu, trong đó phương pháp định lượng và định tính đóng vai trò rất quan trọng.
    - Đối với dữ liệu có sẵn: Sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan tài liệu, phân tích nội dung tài liệu và xử lý thống kê số liệu có sẵn.
    -  Đối với dữ liệu mới: Sử dụng các phương pháp như điều tra chọn mẫu, phỏng vấn cá nhân, phỏng vấn nhóm, phân tích tình huống, v.v.
    - Tính tương tác và tham gia: Thu hút người được nghiên cứu tham gia vào quá trình cung cấp thông tin, phát hiện và cùng giải quyết vấn đề nhằm mang lại hiệu quả cao và lâu bền.
1.5. Những quan điểm lý thuyết về mối quan hệ giữa giáo dục xã hội và công bằng xã hội 
1.5.1. Thuyết chức năng
- Đại biểu tiêu biểu:
+ Thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX: A. Comte, H. Spencer, E. Durkheim.
+ Thế kỷ XX: Robert K. Merton, Marion J. Levy Jun, Talcott Parsons, Radcliffe-Brown.
      - Bản chất và tư tưởng cốt lõi:
+ Nhấn mạnh sự hội nhập, ổn định, trật tự, hợp tác và những đóng góp (chức năng) của từng bộ phận cấu thành nên tổng thể xã hội (H. Spencer so sánh xã hội như một cơ thể sống).
+ Xã hội có khuynh hướng tự điều chỉnh để quay trở lại trạng thái cân bằng động khi có sự thay đổi.
   -   Đánh giá:
· Ưu điểm: Giải thích tốt sự ổn định, đồng thuận về giá trị và sự hợp tác trong xã hội.
· Hạn chế: Quá chú trọng đến trật tự, ít quan tâm đến mâu thuẫn và tính chất biến đổi liên tục của hiện thực xã hội.
1.5.2. Thuyết xung đột
   - Đại biểu tiêu biểu: Karl Marx, Max Weber, Georg Simmel, kết hợp với các đóng góp sau này của Lewis Coser.
   - Bản chất và tư tưởng cốt lõi:
 + Nhấn mạnh sự cạnh tranh, bất bình đẳng, áp bức và xung đột lợi ích giữa các nhóm hoặc giai cấp trong xã hội (K. Marx tập trung vào đấu tranh giai cấp và quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất).
 + Coi xã hội là các "hiệp đoàn thống trị", nơi nhóm nắm giữ quyền lực lớn nhất có khả năng ép buộc các nhóm khác phải phục tùng để duy trì lợi ích riêng.
-  Đánh giá:
· Ưu điểm: Làm sáng tỏ bản chất của sự bất bình đẳng, cạnh tranh và nguồn gốc của sự biến đổi xã hội.
· Hạn chế: Có xu hướng xem nhẹ các yếu tố đồng thuận, ổn định và hợp tác trong đời sống cộng đồng.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
  Xã hội học giáo dục nghiên cứu những gì và vì sao quan trọng?
  Giáo dục chịu tác động như thế nào từ xã hội và các thiết chế khác?
  Quá trình xã hội hóa cá nhân diễn ra qua những giai đoạn nào?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Giáo dục tương tác hai chiều với xã hội ra sao trong thực tiễn?
- Vai trò của nhà trường, gia đình và các thiết chế xã hội khác trong hình thành nhân cách là gì?
- Áp dụng kiến thức xã hội học giáo dục, đ/c sẽ giải quyết một vấn đề giáo dục cụ thể như thế nào?
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	Câu 2: Nội dung nghiên cứu cơ bản của xã hội học giáo dục?
	2. Nội dung cơ bản của xã hội học giáo dục
2. 1. Nghiên cứu cơ cấu xã hội của hệ thống giáo dục (thiết chế giáo dục)
2.1.1. Nghiên cứu cơ cấu xã hội vĩ mô của hệ thống giáo dục
2.1.1.1. Bản chất của cách tiếp cận vĩ mô trong xã hội học giáo dục
- Khái niệm: Xem xét hệ thống giáo dục với tư cách là một thiết chế xã hội đặt trong mối quan hệ hai chiều, tác động qua lại lẫn nhau với toàn bộ hệ thống xã hội và các thiết chế khác.
- Mối quan hệ hai chiều:
+ Xã hội tác động đến giáo dục (mang tính quyết định): Xã hội như thế nào, các quan hệ xã hội ưu thế ra sao thì hệ thống giáo dục sẽ phản ánh và phục vụ cho lợi ích của xã hội/giai cấp thống trị đó (ví dụ: trong XH tư bản phục vụ giai cấp tư sản; trong XH xã hội chủ nghĩa phục vụ người lao động và xây dựng CNXH).
+ Giáo dục tác động trở lại xã hội: Không chỉ truyền bá tri thức, văn hóa mà còn "phân phối" con người vào các vị trí khác nhau trong cơ cấu xã hội; góp phần xích lại gần nhau giữa các giai cấp, tầng lớp thông qua nâng cao trình độ học vấn.
2.1.1.2. Đặc điểm cơ bản và phân loại các thiết chế xã hội
-  Đặc điểm cơ bản:
+ Nhằm thỏa mãn nhu cầu chuyên biệt của xã hội.
+ Tổ chức xung quanh hệ thống giá trị, chuẩn mực, quy tắc được xã hội thừa nhận.
+ Các quan hệ mang tính bền vững, khuôn mẫu hành vi trở thành truyền thống văn hóa.
+ Bao gồm các yếu tố cấu thành: Biểu trưng văn hóa (quốc kỳ, huy hiệu...), mã hóa hành vi (chuẩn mực đạo đức, tư cách) và hệ tư tưởng.
- Phân loại thiết chế: Chia thành 2 nhóm lớn:
· Thiết chế chủ yếu: Có tính phổ quát và cần thiết cao nhất, gồm: Gia đình, Giáo dục, Kinh tế, Chính trị, Tôn giáo.
· Thiết chế phụ thuộc: Các thiết chế nhỏ hơn nằm bên trong thiết chế chủ yếu (ví dụ: thi cử, bằng cấp là thiết chế phụ thuộc của giáo dục).
2.1.1.3. Chức năng của các thiết chế xã hội (Trọng tâm: Thiết chế giáo dục)
· Chức năng chung của các thiết chế:
· Đảm bảo hành vi cá nhân phù hợp với chuẩn mực xã hội (kiểm soát xã hội).
· Quy định vai trò của cá nhân, chuẩn bị vốn văn hóa, đạo đức để duy trì trật tự và sự gắn kết xã hội.
· Chức năng chuyên biệt của thiết chế giáo dục:
· Chuẩn bị nghề nghiệp xã hội cho cá nhân; thực hiện quá trình phân công lao động xã hội.
· Truyền bá và chuyển giao di sản văn hóa qua các thế hệ.
· Giúp cá nhân làm quen với giá trị xã hội và đảm nhiệm các vai trò xã hội phù hợp với mong đợi.
· Tham gia kiểm soát, điều chỉnh hành vi cá nhân và các quan hệ xã hội.
2.1.1.4. Mối quan hệ giữa các thiết chế xã hội
· Sự phụ thuộc và tác động qua lại: Các thiết chế (chính trị, kinh tế, giáo dục, gia đình, tôn giáo) gắn bó chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong sự phát triển chung của xã hội.
· Sự di chuyển chức năng: Xảy ra khi một thiết chế không đáp ứng được nhu cầu hoặc có một thiết chế khác nổi trội, đáp ứng nhu cầu ở mức cao hơn (ví dụ: chức năng xã hội hóa giữa gia đình và nhà trường có sự ưu thế khác nhau tùy theo vùng miền).
· Sự hợp tác và cạnh tranh: Các thiết chế vừa phối hợp bảo vệ lẫn nhau (như chính trị và giáo dục), vừa có thể xảy ra mâu thuẫn, không dung hòa giữa các khuôn mẫu hành vi trong đời sống thực tế.
2.1.1.5.. Giáo dục trong mối quan hệ với các lĩnh vực của đời sống xã hội
Thông qua việc thực hiện chức năng của thượng tầng kiến trúc, giáo dục giải quyết mối quan hệ cốt lõi với:
· Chính trị: Phục vụ định hướng chính trị, hệ tư tưởng và lợi ích của giai cấp thống trị/xã hội.
· Kinh tế: Cung cấp nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội.
· Văn hóa - tư tưởng: Lưu truyền, bồi dưỡng giá trị văn hóa và đạo đức.
· Các vấn đề xã hội: Tác động trực tiếp đến cơ cấu xã hội, đời sống tinh thần và chất lượng nguồn nhân lực.
2.1.2. Bản chất của cách tiếp cận vi mô trong xã hội học giáo dục
- Khái niệm: Ở phạm vi vi mô, xã hội học giáo dục nghiên cứu quá trình giáo dục theo nghĩa rộng — đó là quá trình truyền đạt nền văn hóa xã hội nhằm chuẩn bị cho thế hệ trẻ tham gia vào đời sống và sự phát triển của cộng đồng.
    - Vai trò: Hệ thống giáo dục đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách cá nhân thông qua việc truyền bá các kiểu nhân cách và kế thừa nền văn minh.
2.1.2.1. Quá trình xã hội hóa cá nhân
· Bản chất của xã hội hóa: Là quá trình cá nhân tích cực tiếp thu, biến đổi và tái tạo nền văn hóa (vật thể, phi vật thể), kinh nghiệm xã hội, cùng hệ thống giá trị, chuẩn mực và quy tắc thông qua hoạt động và giao tiếp.
· Mục tiêu và kết quả: Giúp cá nhân rèn luyện, học hỏi và thực hiện tốt các vai trò xã hội, qua đó hòa nhập vào đời sống cộng đồng. Đồng thời, quá trình này gắn liền với cá thể hóa (nhập tâm chuẩn mực thành niềm tin riêng để tự kiểm soát và điều chỉnh bản thân).
· Các giai đoạn xã hội hóa:
· Giai đoạn ban đầu diễn ra trong gia đình.
· Giai đoạn tiếp theo diễn ra trong nhà trường.
· Giai đoạn con người thực sự bước vào đời để đảm nhận các vai trò xã hội.
2.1.2.2.. Môi trường xã hội và sự tác động đến cá nhân
· Khái niệm: Môi trường xã hội là tổng hòa các nhân tố xã hội ảnh hưởng đến con người trong suốt cuộc đời, biểu hiện qua mạng lưới quan hệ và các vai trò mà cá nhân đảm nhận.
· Cấu trúc các thành tố môi trường:
· Môi trường chính trị: Chế độ chính trị, quan hệ giai cấp, các cơ quan, đoàn thể.
· Môi trường kinh tế - sản xuất: Chế độ kinh tế, quan hệ sản xuất, cơ sở kinh doanh - dịch vụ.
· Môi trường sinh hoạt xã hội: Các tổ chức phục vụ sinh hoạt cộng đồng.
· Môi trường văn hóa: Hệ tư tưởng, cơ quan văn hóa, giáo dục và phương tiện thông tin đại chúng.
· Phân loại môi trường (Vĩ mô và Vi mô):
· Môi trường vĩ mô: Đặc trưng bởi bản chất nhà nước, chế độ chính trị, kinh tế và hệ thống quan hệ xã hội chung.
· Môi trường vi mô: Các điều kiện tồn tại trực tiếp và gắn liền với cá nhân (gia đình, nhà trường, nhóm bạn...).
· Mối quan hệ tương hỗ: Môi trường vĩ mô tác động tới cá nhân thông qua môi trường vi mô; ngược lại, thông qua môi trường vi mô, cá nhân thiết lập các liên hệ với thế giới bên ngoài.
2. 2. Nghiên cứu chức năng của xã hội học giáo dục
2.2.1. Chức năng lý luận
-  Cơ sở lý luận và phương pháp luận:
· Lấy chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng làm nền tảng; đòi hỏi xem xét các vấn đề trong sự thống nhất giữa cái chung và cái riêng.
· Lý luận xã hội học giáo dục đóng vai trò là khâu trung gian gắn lý luận xã hội học chung với việc nghiên cứu xã hội về giáo dục, góp phần làm phong phú hệ thống khái niệm của xã hội học.
-  Tính độc lập tương đối của giáo dục:
· Mặc dù hệ thống giáo dục do chế độ xã hội quyết định (tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa), giáo dục vẫn có tính độc lập tương đối nhất định.
· Giáo dục có thể có độ trễ (lạc hậu) hoặc có thể vượt trước sự phát triển kinh tế - xã hội ở một mức độ nhất định, đồng thời có sự tác động ngược trở lại vô cùng quan trọng đối với cơ cấu xã hội.
2.2.2. Chức năng thực tiễn
-  Cung cấp tri thức và phát hiện quy luật:
· Thu thập, phân tích và hệ thống hóa thông tin, sự kiện về giáo dục nhằm phát hiện các quy luật nội tại và khuynh hướng phát triển của giáo dục trong mối quan hệ với các quy luật khách quan của xã hội.
-  Hỗ trợ công tác quản lý giáo dục:
· Hợp tác chặt chẽ và tương hỗ với giáo dục học (có những nghiên cứu xã hội học đi trước giáo dục học, đặc biệt trong việc đánh giá tác động của các môi trường sống đối với người học).
· Cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý: phát huy mặt tích cực, hạn chế và thủ tiêu mặt tiêu cực của các tác động giáo dục tự phát, tiến tới thể chế hóa và làm chủ các quá trình giáo dục trong xã hội.
2.2.3. Chức năng tư tưởng
-  Dự báo và định hướng phát triển nhân cách:
· Dự đoán sự thay đổi của các yêu cầu xã hội, kỹ thuật - nghề nghiệp đối với giáo dục; từ đó định hướng đào tạo con người có đủ năng lực, phẩm chất tham gia xây dựng xã hội.
-  Giáo dục là nhân tố thúc đẩy sự phát triển xã hội:
· Giáo dục nảy sinh từ nhu cầu lao động và truyền đạt kinh nghiệm của xã hội loài người, trở thành hiện tượng xã hội phổ biến và gắn chặt với sự tiến bộ của nhân loại.
- Tính chất xã hội của quá trình giáo dục:
· Phạm vi kế thừa xã hội: Truyền thụ và tiếp thu di sản văn hóa, giá trị, chuẩn mực, đạo đức từ thế hệ trước sang thế hệ sau.
· Phạm vi hoạt động có kế hoạch (thể chế hóa): Tổ chức dưới sự chỉ đạo của nhà nước nhằm đào tạo con người theo mô hình mà xã hội yêu cầu, giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa giáo dục với chính trị, kinh tế, văn hóa - tư tưởng và các vấn đề xã hội.
· Tính xã hội trong kết cấu vĩ mô và vi mô: Xem xét người học (học sinh) như một con người xã hội đặt trong mạng lưới quan hệ đa chiều (thầy - trò, nhà trường - gia đình - xã hội).
· Chức năng kiểm tra xã hội: Giáo dục vừa là đối tượng chịu sự kiểm tra, đánh giá của xã hội, vừa đóng vai trò là công cụ giúp xã hội kiểm tra, điều chỉnh hành vi của các thành viên, giúp thế hệ trẻ lựa chọn truyền thống tốt đẹp và bài trừ các hủ tục lạc hậu.
2.3. Nghiên cứu những nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới giáo dục
2.3.1. Giai cấp xã hội 
-  Quan điểm của các nhà sáng lập (C. Mác, Ph. Ănghen, E. Durkheim, M. Weber): Xem giáo dục là một bộ phận gắn liền với xã hội và mang tính giai cấp rõ rệt. Học thuyết Mác vạch rõ bản chất nền giáo dục tư bản chủ nghĩa (phục vụ giai cấp thống trị) và khẳng định mục tiêu của cách mạng vô sản là giải phóng con người, đưa giáo dục ra khỏi ảnh hưởng của giai cấp bóc lột, thực hiện giáo dục công cộng không mất tiền và gắn liền với sản xuất vật chất.
-  Các nguyên lý nền tảng của xã hội học giáo dục (thế kỷ XIX):
· Giáo dục là một thiết chế xã hội: Gồm các quy tắc pháp lý, quy tắc chuẩn mực và tổ chức xã hội, đòi hỏi cải cách giáo dục phải đồng bộ và gắn kết với các thiết chế khác (kinh tế, chính trị, gia đình...).
· Giáo dục là một bộ phận của hệ thống xã hội: Luôn gắn liền với các diễn biến thực tiễn, không phải là "tháp ngà" biệt lập.
· Giáo dục thực hiện các chức năng xã hội: Đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển (từ đào tạo lao động làm thuê trong xã hội tư bản, đến nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa và xây dựng xã hội chủ nghĩa).
· Nhà giáo cần được giáo dục: Khẳng định vai trò chủ động của nhà giáo dục, phê phán quan điểm tuyệt đối hóa hoàn cảnh và nhấn mạnh yêu cầu tạo môi trường giáo dục cởi mở, sáng tạo.
2.3.2. Tác động của quá trình bùng nổ dân số và dân số học đường
-  Bản chất của bất bình đẳng giáo dục: Thể hiện qua các yếu tố giai cấp, kinh tế, vùng miền (thành thị - nông thôn), dân tộc, giới tính và nghề nghiệp, trong đó bất bình đẳng giai cấp là cốt lõi chi phối các dạng bất bình đẳng khác.
-  Nhiệm vụ của xã hội học giáo dục: Không chỉ dừng lại ở việc nhận diện các hiện tượng bất bình đẳng và vai trò lưu truyền của giáo dục, mà còn phải đề xuất các giải pháp khắc phục, cung cấp luận cứ khoa học để Nhà nước hoạch định chính sách xã hội về giáo dục.
2.3.3. Tác động của tăng trưởng và suy thoái kinh tế
- Mối quan hệ hữu cơ với kinh tế: Giáo dục chịu sự chi phối trực tiếp từ biến động kinh tế. Khi nền kinh tế chuyển dịch (ví dụ từ cơ cấu ít thành phần sang nhiều thành phần), hệ thống giáo dục cũng biến đổi theo (xuất hiện đa dạng các loại hình trường lớp: công lập, dân lập, tư thục, quốc tế).
- Định hướng phát triển: Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đặt ra yêu cầu hiện đại hóa nội dung, phương pháp giáo dục; đảm bảo tính công bằng, dân chủ và văn minh trong từng nhà trường và lớp học.
-  Sự chuyển dịch lý luận ("Xã hội học mới về giáo dục"): Giai đoạn thế kỷ XX chứng kiến sự đối lập giữa xã hội học cổ điển (vĩ mô) và xã hội học mới (vi mô) chịu ảnh hưởng của tâm lý học và khoa học hành vi, tập trung nghiên cứu lớp học, hành vi tương tác giữa thầy - trò và môi trường nhà trường.

2.3.4. Nghiên cứu các chính sách xã hội về giáo dục và tác động của các chính sách đó trong thực tiễn.
-  Quan điểm chỉ đạo chiến lược tại Việt Nam:
· Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
· Xây dựng nền giáo dục mang tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại theo định hướng XHCN; thực hiện công bằng xã hội, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho mọi người.
· Gắn phát triển giáo dục với nhu cầu kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học - công nghệ; thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp lao động sản xuất.
· Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò chủ đạo của Nhà nước đồng thời huy động toàn dân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng xã hội học tập suốt đời.
-  Nội dung nghiên cứu chính sách của xã hội học giáo dục:
· So sánh, lựa chọn mô hình chính sách giáo dục giữa các quốc gia (xem đầu tư cho giáo dục là đầu tư chiến lược cho sản xuất mở rộng và phát triển chất xám).
· Đảm bảo vai trò đi trước một bước của giáo dục nhằm đón đầu nhu cầu nhân lực và cán bộ quản lý, khoa học - kỹ thuật.
· Đánh giá thực tiễn thực thi chính sách để phát hiện các biến đổi tích cực/tiêu cực, từ đó đề xuất điều chỉnh chính sách kịp thời.
2.4. Những vấn đề xã hội học nghiên cứu về giáo dục ở Việt Nam hiện nay.
2.4.1. Vài nét về thực trạng giáo dục ở nước ta hiện nay.
2.4.2. Vấn đề xã hội bức xúc trong giáo dục và hướng giải quyết.
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	Câu 3: Nghiên cứu xã hội học giáo dục có ý nghĩa như thế nào đối với nhà lãnh đạo quản lý?
	3.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu xã hội học giáo dục đối với nhà lãnh đạo quản lý
- Hiểu giáo dục trong mối quan hệ với xã hội, nhận diện sự tác động hai chiều giữa giáo dục và các yếu tố kinh tế – văn hóa – chính trị.
- Cung cấp góc nhìn liên ngành, giúp giải quyết các vấn đề giáo dục phức tạp bằng cách tiếp cận toàn diện.
- Giảm định kiến, tăng khả năng thích ứng xã hội, hiểu động lực xã hội và hành vi cá nhân – nhóm.
- Trang bị cho nhà quản lý tư duy và phương pháp xã hội học, tránh cách nhìn phi xã hội học khi xử lý các hiện tượng giáo dục.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu và quản lý giáo dục, hỗ trợ phân tích, điều tra, đánh giá và hoạch định chính sách trong giáo dục.

	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;
- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.


I. Bài 4: 
1. Tên bài: Dư luận xã hội
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức:  Những kiến thức cơ bản về  khái niệm dư luận xã hội, tính chất , chức năng, cơ chế quá trình hình thành  dư luận xã hội.
- Về kỹ năng:  Vận dụng lý thuyết XHH về DLXH trong việc nắm bắt và điều khiển, định hướng DLXH cũng như hoạch định chính sách, tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ, cải cách và xây dựng mô hình cơ cấu xã hội tối ưu trong đơn vị, địa phương hiện nay.
- Về thái độ/tư tưởng:  Thấy được ý nghĩa tầm quan trọng của việc nghiên cứu dư luận xã hội, từ đó có ý thức trong việc nghiên cứu cũng như vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn, đặc biệt trong quản lý xã hội.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu được khái niệm, bản chất và vai trò của dư luận xã hội.Trình bày được các tính chất cơ bản của dư luận xã hội.Phân tích được các chức năng chính của dư luận xã hội trong quản lý xã hội.Nắm được cơ chế và các giai đoạn hình thành dư luận xã hội.Nhận diện được các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và biến đổi dư luận xã hội.
	- Hiểu đúng các khái niệm, tính chất, chức năng và cơ chế hình thành dư luận xã hội.
- Trình bày, giải thích được quy luật và vai trò của DLXH trong quản lý xã hội.
- Vận dụng lý thuyết DLXH để phân tích, đánh giá DLXH trong thực tiễn đơn vị/địa phương.
-  Biết áp dụng DLXH vào định hướng, điều chỉnh DLXH và tham mưu hoạch định chính sách, tổ chức cán bộ.

	- Thi viết; 


	- Về kỹ năng:  Vận dụng lý thuyết XHH để phân tích, nắm bắt và đánh giá dư luận xã hội. Biết định hướng, điều chỉnh và quản lý dư luận trong đơn vị, địa phương. Sử dụng thông tin dư luận trong hoạch định chính sách và truyền thông chính sách. Áp dụng dư luận xã hội để đánh giá, tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ.Vận dụng kiến thức dư luận xã hội vào cải cách tổ chức và xây dựng mô hình cơ cấu xã hội tối ưu.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:  Nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của nghiên cứu dư luận xã hội.Có thái độ khách quan, khoa học, trách nhiệm khi tiếp cận thông tin dư luận.Có ý thức lắng nghe, tôn trọng và sử dụng dư luận như nguồn phản hồi quan trọng.Sẵn sàng vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tiễn trong quản lý xã hội.Giữ vững bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp khi xử lý thông tin dư luận, tránh chạy theo đám đông.


	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc 
- Giáo trình Xã hội học trong LĐQL (Dành cho chương trình Đại học Chính trị), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2018.
- Giáo trình Xã hội học trong LĐQL (Dành cho chương trình Cao cấp Lý luận Chính trị), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021.

5.2. Tài liệu tham khảo
1. Lương Khắc Hiếu (Chủ biên) Dư luận xã hội trong sự nghiệp đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1999.
2. Nguyễn Đình Tấn ( Chủ biên). Giáo trình xã hội học trong quản lý, Hà Nội 2002.
3. Lưu Minh Tại. Một số vấn đề về công tác tư tưởng và nghiên cứu dư luận xã hội ở Hà Nội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1997.
4. Nguyễn Quý Thanh. Xã hội học về dư luận xã hội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2006
- 5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Nhà xuất bản CTQG Sự thật. HN. 2026.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp
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	Câu 1: Cơ sở khoa học của Dư luận xã hội?
	1. Cơ sở khoa học của Dư luận xã hội
1. 1. Khái niệm: Dư luận xã hội là một hiện tượng xã hội đặc biệt biểu thị sự phán xét, đánh giá, thái độ của các cá nhân, các nhóm xã hội trước các sự kiện, hiện tượng, quá trình diễn ra trong xã hội có liên quan đến lợi ích mà họ quan tâm. 

1.2. Cơ sở nhận thức và xã hội của dư luận xã hội
1.2.1. Cơ sở nhận thức của dư luận xã hội  
  Mức độ thông tin: Phụ thuộc vào sự hiểu biết của công chúng; việc đơn giản giúp số đông dễ đúng, việc phức tạp đòi hỏi người có chuyên môn và nhiều thông tin.
  Khuôn mẫu tư duy xã hội:
· Là nền tảng nhận thức (quan niệm, phán xét phổ biến, bền vững) giúp thống nhất ý chí và hành động.
· Có chức năng tiết kiệm trí lực, giúp con người nhanh chóng nắm bắt tình huống mà không tốn nhiều công sức tìm hiểu.
  Vòng đời khuôn mẫu: Trải qua hai giai đoạn hợp thời và lỗi thời; sai lầm chỉ xảy ra khi con người tuyệt đối hóa các khuôn mẫu đã lỗi thời.
  Quan hệ với dư luận: Dư luận xã hội là phương thức tồn tại của khuôn mẫu tư duy xã hội; muốn định hướng dư luận phải bắt đầu từ việc hình thành khuôn mẫu tư duy.
1.2.2. Cơ sở xã hội của dư luận xã hội
  Vai trò của lợi ích: Nội dung và sắc thái dư luận bị chi phối mạnh mẽ bởi các yếu tố xã hội, đặc biệt là lợi ích (cá nhân, nhóm, quốc gia, dân tộc).
  Sự chi phối theo bối cảnh nhà nước:
· Nhà nước mạnh, kỷ cương: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm chuẩn mực đánh giá.
· Nhà nước yếu, buông lỏng: Chủ nghĩa cá nhân phát triển, lợi ích cục bộ thường núp bóng danh nghĩa "lợi ích quốc gia" để phát ngôn.
  Tác động của lợi ích đặc thù cực đoan: Phát ngôn của một số cá nhân đôi khi không do hạn chế nhận thức, mà bị chi phối bởi việc bảo vệ lợi ích riêng hoặc nỗi lo mất đi đặc quyền, đặc lợi cá nhân.
2. 1.3. Tính chất của Dư luận xã hội
- Tính công chúng, công khai
- Tính lợi ích
- Tính lan truyền
- Tính biến đổi
1.4.Các chức năng của dư luận xã hội
- Chức năng điều hoà các mối quan hệ xã hội
- Chức năng giáo dục
- Chức năng tư vấn, phản biện
- Chức năng giám sát, kiểm tra
- Chức năng đánh giá
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Dư luận xã hội là gì và có vai trò ra sao trong đời sống xã hội?
-  Theo đ/c, dư luận xã hội hình thành từ đâu và như thế nào?
- Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quan điểm, thái độ của dư luận xã hội?
 2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Tại sao các cấp lãnh đạo, quản lý cần nắm bắt và định hướng dư luận xã hội?
- Dư luận xã hội giúp đánh giá hiệu quả chính sách và công tác tuyên truyền ra sao?
- Đ/c hãy nêu một ví dụ thực tiễn về dư luận xã hội tác động tích cực đến quyết định hoặc hành động xã hội.
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	Câu 2: Việc hình thành dư luận xã hội gồm những nội dung và phương pháp nào?
	2.1. Các bước hình thành dư luận xã hội
Bước 1: Cá nhân tiếp nhận thông tin, tìm hiểu và hình thành ý kiến ban đầu.
Bước 2: Các cá nhân trao đổi trong nhóm, ý kiến riêng dần chuyển thành ý kiến chung của nhóm.
Bước 3: Các nhóm thảo luận với nhau, tìm điểm chung và thống nhất quan điểm.
Bước 4: Quan điểm chung được củng cố, trở thành đánh giá xã hội và định hướng hành động thực tiễn.
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình hành dư luận xã hội
-  Đối tượng mà dư luận hướng tới:
Mức độ ảnh hưởng đến lợi ích của các nhóm xã hội quyết định sự quan tâm, thái độ và cường độ dư luận; vấn đề càng tác động trực tiếp, rộng rãi thì dư luận càng mạnh.
- Hoàn cảnh chính trị – xã hội:
Mức độ dân chủ, tự do ngôn luận và minh bạch thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và tính lành mạnh của dư luận; thông tin bị hạn chế dễ dẫn đến tin đồn sai lệch.
- Trình độ của chủ thể dư luận:
Trình độ văn hóa, chính trị và khả năng tiếp nhận – phân tích thông tin quyết định chất lượng ý kiến; nhóm có trình độ cao, đô thị và trí thức thường tạo ảnh hưởng lớn.
- Tâm thế xã hội:
Những khuôn mẫu tư duy và kinh nghiệm xã hội tích lũy tạo nên phản ứng “tự động” khi có kích thích phù hợp, qua đó chi phối mạnh quá trình hình thành và biến đổi dư luận.
- Phong tục, tập quán và hệ giá trị – chuẩn mực:
Hệ giá trị văn hóa chi phối cách đánh giá sự việc; đồng thời, dư luận cũng có thể làm thay đổi, loại bỏ hoặc củng cố các chuẩn mực xã hội hiện hành.
2.3. Phương pháp nghiên cứu Dư luận xã hội 
 Nghiên cứu dư luận xã hội theo phương pháp truyền thống
+ Phương pháp phân tích nội dung
+ Phương pháp thăm dò dư luận xã hội theo phiếu hoặc phỏng vấn
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	Câu 3: Nắm bắt dư luận xã hội có vai trò như thế nào trong công tác lãnh đạo, quản lý?
	3. Vai trò của việc nắm bắt dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý 
- Dư luận xã hội là căn cứ thông tin quan trọng phục vụ quá trình ra quyết định của các cấp lãnh đạo, quản lý.
- Nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là cơ sở để đánh giá hiệu quả và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền.
- Điều tra dư luận xã hội là phương thức tập hợp trí tuệ, phát huy sáng kiến của các tầng lớp nhân dân.
- Dư luận xã hội là lực lượng quan trọng trong cuộc đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, quan liêu, thiếu trách nhiệm trong bộ máy nhà nước.
- Dư luận xã hội là người bảo vệ đắc lực các giá trị truyền thống luân thường và đạo lý trong xã hội.
- Dư luận xã hội là cơ sở để dự báo và đề xuất các biện pháp có hiệu quả nhằm ngăn chặn, giải quyết các điểm nóng.

	


- Chuẩn bị nội dung thảo luận;
- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

I. Bài 5: 
1. Tên bài: Nghiên cứu xã hội học về chính sách xã hội
2. Số tiết lên lớp: 10 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức:  Kiến thức lý luận và thực tiễn về chính sách xã hội;  cơ sở khoa học của việc hoạch định và thực thi chính sách xã hội; hệ thống chính sách xã hội nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, điều chỉnh cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội, đảm bảo công bằng xã hội, vì một xã hội phát triển bền vững.
- Về kỹ năng:  Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học về các vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề phát sinh trong quá trình vận động, biến đổi của cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội và phát triển xã hội; nâng cao kỹ năng hoạch định và thực hiện các chính sách xã hội trong giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện chính sách xã hội, đảm bảo công bằng xã hội, phát triển xã hội bền vững. 
- Về thái độ/tư tưởng:  Quán triệt được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hoạch định và thực hiện các chính sách xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện công bằng xã hội, phát triển xã hội bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương  hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm vững lý luận và thực tiễn về chính sách xã hội. Hiểu cơ sở khoa học của hoạch định và thực thi chính sách. Hiểu hệ thống chính sách xã hội phục vụ điều chỉnh cơ cấu, phân tầng và đảm bảo công bằng xã hội.

	- Hiểu và vận dụng được lý luận, thực tiễn và cơ sở khoa học của chính sách xã hội.
- Khả năng phân tích, đánh giá vấn đề xã hội và đề xuất giải pháp, chính sách phù hợp.
- Nhận thức, trách nhiệm và tinh thần hướng đến công bằng, phát triển xã hội bền vững.
	- Thi viết; 


	- Về kỹ năng:  Phân tích, đánh giá khoa học các vấn đề xã hội và biến đổi cơ cấu, phân tầng xã hội.Vận dụng kỹ năng hoạch định, triển khai chính sách xã hội. Đề xuất giải pháp đảm bảo công bằng và phát triển xã hội bền vững.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:  Nhận thức sâu sắc vai trò của chính sách xã hội.Có thái độ tích cực, trách nhiệm trong giải quyết vấn đề xã hội.Định hướng hành động vì công bằng và phát triển xã hội bền vững.
	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc
 - Giáo trình Xã hội học trong LĐQL (Dành cho chương trình Đại học Chính trị), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2018.
- Giáo trình Xã hội học trong LĐQL (Dành cho chương trình Cao cấp Lý luận Chính trị), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021. 
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Hồ Chí Minh, Về chính sách xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Nxb CTQG. Hà Nội. 2026. 
3. Bùi Đình Thanh: Chính sách xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Hà Nội 1993;  
4. Trần Đình Hoan, Chính sách xã hội và đổi mới cơ chế thực hiện,  Nxb Chính trị quốc gia,  Hà Nội 1996
5. PTS Chung Á – PTS Nguyễn Đình Tấn, Nghiên cứu xã hội học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996
6. TS. Trần Thị Minh Ngọc – TS Trần Thị Xuân Lan, Tập bài giảng Xã hội học, Nxb Chính trị - Hành chính, HN 2012;
7. Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam: Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 1, Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, Hà Nội, 1995.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Cơ sở khoa học của việc hoạch định và thực thi chính sách xã hội?
	1.Cơ sở khoa học của hoạch định và thực thi Chính sách xã hội
1.1.  Khái niệm: 
- Chính sách: là những quy định, quyết định đã được thể chế hóa bởi  các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm điều chỉnh những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của con người, giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra, thực hiện những mục tiêu đã được xác định.
- Chính sách xã hội: là tổng thể các quan điểm, các chủ trương mà chủ thể lãnh đạo và quản lý xã hội (trong phạm vi quốc gia đó là Đảng và Nhà nước) nêu ra, thể chế hoá và cụ thể hoá thành các biện pháp, công cụ tác động vào con người, nhóm xã hội và các cộng đồng xã hội nhằm đạt được những mục tiêu của chiến lược con người và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội, tạo dựng môi trường tốt nhất cho sự phát triển toàn diện con người trong một khoảng thời gian nhất định.
1.2. Đặc trưng của chính sách xã hội
- Mục tiêu hướng tới con người và xã hội: Giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo công bằng, bình đẳng, tiến bộ và phát triển toàn diện con người.
- Công cụ điều chỉnh và quản lý xã hội: Định hướng, điều tiết hành vi và quan hệ xã hội thông qua các biện pháp, chương trình hành động cụ thể.
- Phản ánh nhu cầu thực tiễn và có tính linh hoạt: Là sản phẩm chủ quan nhưng phải dựa trên nhu cầu khách quan; nội dung và hình thức thay đổi theo thực tiễn xã hội.
- Đối tượng cụ thể: Tác động vào đời sống vật chất, tinh thần và các mối quan hệ của con người và nhóm xã hội.
- Giải quyết hậu quả xã hội và tạo môi trường phát triển: Khắc phục bất bình đẳng, hậu quả lịch sử và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển cá nhân, nhóm và cộng đồng.
1.3. Hệ thống chính sách xã hội
1.3.1. Phân loại chính sách xã hội
-  Tính chất phân loại: Mang tính tương đối do các vấn đề xã hội đan xen, có quan hệ hữu cơ và không ngừng biến đổi.
-  Phân loại theo đối tượng và phạm vi tác động:
+ Chính sách phổ biến 
+ Chính sách theo giai cấp, tầng lớp cụ thể 
+ Chính sách giải quyết vấn đề cơ bản, cấp bách
+ Chính sách hòa nhập xã hội 
+ Chính sách ưu đãi xã hội 
+ Chính sách lồng ghép 
-  Phân loại theo nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước; viện trợ quốc tế; đóng góp của đối tượng/cộng đồng; kết hợp từ chính sách kinh tế.
1.3.2. Hệ thống chính sách xã hội
- Các chính sách xã hội điều chỉnh cơ cấu xã hội
+ Giải quyết mâu thuẫn cơ cấu xã hội: Điều chỉnh sự mất cân bằng giữa tính ổn định và tính năng động của cơ cấu xã hội, đồng thời khắc phục những sai lệch trong cơ cấu lợi ích và chuẩn mực giá trị.
+ Nhóm chính sách điều chỉnh cơ cấu xã hội – giai cấp:
· Tác động vào quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp nhằm điều chỉnh lợi ích và tạo sự phát triển hài hòa.
· Tác động vào cơ cấu nội tại của từng giai tầng (như phân hóa nội bộ giai cấp tư sản, công nhân, nông dân theo vùng miền, thu nhập). 
+ Nhóm chính sách tác động vào nhóm xã hội đặc thù: Phân theo nghề nghiệp, lứa tuổi, giới tính, sắc tộc, tôn giáo và trình độ văn hóa để đáp ứng nhu cầu riêng biệt.
· Các chính sách tác động vào quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội
+ Nhóm điều chỉnh quá trình sản xuất vật chất và tái tạo con người:
· Chính sách dân số: Tác động đến quy mô (tỷ lệ sinh, tử vong), cơ cấu và sự phân bố dân cư.
· Chính sách việc làm: Khẳng định quyền lao động, hoàn thiện luật pháp, hỗ trợ vốn và đối tượng khó khăn để ổn định xã hội.
· Chính sách bảo hộ lao động: Đảm bảo an toàn lao động và giảm thiểu hậu quả khi rủi ro, tai nạn xảy ra.
+ Nhóm điều chỉnh quá trình phân phối và phân phối lại thu nhập:
· Chính sách tiền lương: Đảm bảo mức sống tối thiểu, chống chủ nghĩa bình quân, đãi ngộ người tài và dùng thuế thu nhập để điều tiết công bằng.
· Chính sách phúc lợi xã hội: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần (khu vui chơi, nhà trẻ, giảm phí cho người nghèo/sinh viên).
· Chính sách bảo hiểm xã hội & BHYT: Bù đắp thu nhập khi rủi ro (ốm đau, thai sản, thất nghiệp, tuổi già) và hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân.
· Chính sách ưu đãi và cứu trợ xã hội: Đãi ngộ người có công/tài năng; trợ giúp thường xuyên và đột xuất cho nhóm yếu thế, người gặp thiên tai, hoạn nạn.
+ Nhóm tác động đến lĩnh vực hoạt động văn hóa tinh thần:
· Chính sách giáo dục: Ưu tiên đầu tư phát triển trường sở, chế độ cho giáo viên và học sinh (nhất là vùng sâu, vùng xa).
· Chính sách văn hóa, nghệ thuật: Khuyến khích người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa phục vụ nhu cầu quần chúng.

	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
Vì sao mọi quốc gia đều phải quan tâm đến chính sách xã hội? 
Chính sách xã hội chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào trong bối cảnh phát triển hiện nay?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
  Đ/c hãy nêu các đặc trưng cơ bản của chính sách xã hội và giải thích ngắn gọn ý nghĩa của từng đặc trưng.
  Vì sao chính sách xã hội phải phản ánh nhu cầu khách quan của đời sống và luôn cần điều chỉnh linh hoạt?
  Theo đ/c, chính sách xã hội có vai trò gì trong việc bảo đảm công bằng và phát triển con người?
  Từ thực tế địa phương, đ/c hãy chỉ ra một chính sách xã hội thể hiện rõ đặc trưng “điều chỉnh quan hệ xã hội” và phân tích lý do.
 

	2
	Câu 2:  Một số nội dung nghiên cứu xã hội học về chính sách 

	2. 1.  Cơ sở khoa học của việc hoạch định và thực thi Chính sách xã hội 
-  Phải coi con người là trọng tâm, là đích hướng tới của mọi chính sách xã hội
-. Phải xuất phát từ cơ cấu xã hội  để hoạch định và thực thi chính sách xã hội
- Xây dựng và thực thi chính sách xã hội phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, gắn chính sách xã hội với chính sách kinh tế
- Xây dựng và thực thi chính sách xã hội cần xuất phát từ những đặc điểm lịch sử và truyền thống văn hoá của mỗi quốc gia, dân tộc. 
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách xã hội 
- Khung cảnh xã hội: Khung cảnh xã hội (kinh tế, chính trị, dân số xã hội, văn hoá, địa lý nhân văn, môi trường lao động và sống...) là những điều kiện tác động trực tiếp đến hoạt động xã hội, trong đó có hoạt động quản lý xã hội. Đến lượt mình, các hoạt động này muốn thực hiện được phải sử dụng các công cụ chính sách nói chung và chính sách xã hội nói riêng.
- Nhân tố nguồn lực: + Phối hợp lực lượng (các ngành, các cấp) tham gia vào việc xây dựng kế hoạch, chương trình giải quyết các vấn đề xã hội ở tầm quốc gia, địa phương và cơ sở.
+ Huy động nguồn lực tài chính tập trung ưu tiên vào giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách 
+ Huy động sự tham gia đến mức tối đa các điều kiện cơ sở, sự tham gia của các màng lưới, các thể chế xã hội (các tổ chức quần chúng, các đơn vị và tổ chức kinh tế, cộng đồng và gia đình) vào việc xây dựng và thực thi các chương trình xã hội.
+ Tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng hoạch định và thực hiện chính sách xã hội. 
+ Tăng cường hợp tác và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.
 - Quá trình thực hiện chính sách
	

	
	Câu 3: Các vấn đề cấp bách của chính sách Xã hội hiện nay là gì?
	3.1. Một số vấn đề cấp bách của chính sách xã hội
3.1.1.  Chính sách lao động, việc làm
3.1.2. Chính sách dân số
3.1.3. Chính sách xã hội tác động vào quá trình phân tầng xã hội và phân hoá giàu nghèo
3.1.4. Chính sách giải quyết các tệ nạn xã hội
3.1.5. Chính sách xã hội với hệ thống giáo dục, y tế
3.1.6. Chính sách đối với hệ thống y tế
3.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu chính sách xã hội
3.2.1. Đối với bộ môn xã hội học
3.2.2. Đối với hoạt động thực tiễn
3.3.3. Đối với cá nhân
3.3.4. Đối với hoạt động quản lý xã hội
	


- Chuẩn bị nội dung thảo luận;
- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.


I. Bài 6: 
1. Tên bài: Vận dụng lý thuyết và phương pháp điều tra xã hội học vào quản lý xã hội
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức:  Nắm được những kiến thức cơ bản trong vận dụng các lý thuyết xã hội học và phương pháp, kỹ thuật điều tra xã hội vào quản lý xã hội. 
- Về kỹ năng:  Hiểu được cách vận dụng các lý thuyết và phương pháp điều tra xã hội học vào quản lý xã hội, để từ đó các nhà quản lý đưa ra cách thức quản lý hiệu quả trong thực tiễn công tác.
- Về thái độ/tư tưởng:  Nắm vững phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lich sử, có thái độ khách quan khoa học khi phân tích các loại hành vi chính trị, nguyên nhân làm nảy sinh và cách ứng xử đối với mỗi loại hành vi chính trị.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/
chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm vững lý thuyết xã hội học và phương pháp, kỹ thuật điều tra xã hội ứng dụng trong quản lý xã hội.
	- Hiểu và trình bày được các lý thuyết và phương pháp xã hội học trong quản lý xã hội.
- Áp dụng phương pháp điều tra và phân tích xã hội để đưa ra giải pháp quản lý thực tiễn.
- Thể hiện tư duy khách quan, khoa học và thái độ đúng đắn khi phân tích và xử lý các hiện tượng chính trị – xã hội.
	- Thi viết; 


	- Về kỹ năng:  Vận dụng lý thuyết và phương pháp điều tra xã hội để đề xuất cách quản lý xã hội hiệu quả.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:  Phân tích khách quan, khoa học các hành vi chính trị và nguyên nhân phát sinh, có thái độ đúng đắn trong ứng xử quản lý.
	
	


5. Tài liệu học tập 
5.1. Tài liệu phải đọc
 - Giáo trình Xã hội học trong LĐQL (Dành cho chương trình Đại học Chính trị), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2018.
- Giáo trình Xã hội học trong LĐQL (Dành cho chương trình Cao cấp Lý luận Chính trị), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021.
- Giáo trình Xã hội học đại cương (Dành cho chương trình Đại học Chính trị), Tập bài giảng của Khoa Xã hội học và Phát triển. 
5.2. Tài liệu tham khảo
- Tập bài giảng Xã hội học. NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội 2012. TS. Trần Thị Minh Ngọc – TS. Trần Thị Xuân Lan đồng chủ biên. 
- Giáo trình Xã hội học  Đại cương, Chủ biên: Phạm tất Dong, Lê Ngọc Hùng. NXBĐHQGHN. 1997. 

6. Nội dung, tiến trình dạy học 

	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp
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	Câu 1: Các lý thuyết xã hội học cơ bản và ý nghĩa của chúng đối với quản lý xã hội?

	1. Các lý thuyết xã hội học vận dụng vào quản lý xã hội
1.1. Vận dụng thuyết hành vi
- Bản chất lý thuyết: Hành vi là mối quan hệ giữa kích thích và phản ứng (mô hình S-R); hành vi diễn ra đều đặn, liên tục theo tình huống, không phụ thuộc nhiều vào động cơ chủ quan của cá nhân.
- Ứng dụng trong quản lý:
+ Giúp nhà quản lý phán đoán mức độ đầu tư sức lực, thao tác để sản xuất sản phẩm.
+ Tác động, khuyến khích và điều chỉnh hành vi của nhân viên hoặc khách hàng theo hướng cần thiết 
1.2. Vận dụng thuyết hành động
- Bản chất lý thuyết (Max Weber): Con người không chỉ phản xạ môi trường mà còn suy nghĩ, hành động theo quyết định nội tại. Có 4 kiểu hành động mẫu: cảm xúc, truyền thống, giá trị và mục đích.
- Ứng dụng trong quản lý:
+ Giúp nhà quản lý thâm nhập vào thế giới bên trong để tìm ra nguyên nhân, động cơ chi phối hành động của cá nhân và tập thể.
+ Xác định trật tự và tầm quan trọng của các nguyên nhân (nhận thức giá trị, tình cảm, thói quen, áp lực đời sống) để đưa ra quyết định quản lý thích hợp.
1.3. Vận dụng thuyết tương tác xã hội
- Bản chất lý thuyết: Nghiên cứu con đường và môi trường hình thành năng lực, tính cách của cá nhân, tổ chức thông qua sự tương tác xã hội.
- Ứng dụng trong quản lý:
+ Giúp thiết kế môi trường xã hội phù hợp để phát triển nhân cách và năng lực con người.
+ Định hướng mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên thành mối quan hệ chuyên nghiệp, được quy định bởi hệ thống tri thức, kỹ thuật tư duy, các thủ tục kiểm định và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
1.4. Vận dụng thuyết chức năng
- Bản chất lý thuyết (Emile Durkheim): Xã hội là một hệ thống gồm nhiều bộ phận gắn kết chặt chẽ, mỗi bộ phận có chức năng riêng nhằm duy trì cấu trúc, trật tự và sự ổn định cân bằng nội tại.
- Ứng dụng trong quản lý:
+ Giúp nhà quản lý phát hiện nhu cầu mới, từ đó thiết lập hoặc đổi mới các thiết chế xã hội (kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa...) để thỏa mãn nhu cầu hợp lý của xã hội.
+ Đề cao mối quan hệ hợp tác (làm việc nhóm, phân công lao động khoa học, tạo cơ hội phát huy sáng tạo, điển hình như mô hình quản lý của Nhật Bản).
1.5. Vận dụng thuyết hệ thống
· Bản chất lý thuyết (Talcott Parsons): Hệ thống xã hội được phân tích theo 3 chiều: Cấu trúc (yếu tố cấu thành), Chức năng (cân bằng và thay đổi) và Kiểm soát (điều khiển hành vi). Gắn với sơ đồ AGIL: Thích nghi, Đạt mục đích, Hội nhập, Duy trì khuôn mẫu (thông qua các thể chế kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa).
· Ứng dụng trong quản lý:
+ Giúp xem xét sự vật, hiện tượng trong bối cảnh lịch sử, toàn diện và đồng bộ.
+ Phân tích vị trí, chức năng và mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận để đưa ra quyết định quản lý chính xác, tạo sự cân bằng và phát triển bền vững cho toàn hệ thống.
1.6. Vận dụng thuyết lịch sử và cấu trúc
- Bản chất lý thuyết: Cắt nghĩa sự vận hành và phát triển thực tiễn của một xã hội dựa trên sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử và cấu trúc xã hội.
- Ứng dụng trong quản lý:
+ Giúp nhà quản lý hiểu rõ cấu trúc cơ bản của xã hội.
+ Tìm ra con đường và giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy, định hướng xã hội phát triển đúng quy luật và xu hướng tiến bộ.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
  Xã hội học nghiên cứu hành vi và tương tác xã hội có vai trò gì trong quản lý xã hội?
  Đ/c  hiểu thế nào về các lý thuyết hành vi, hành động, tương tác, chức năng và hệ thống trong nghiên cứu xã hội học?
  Đ/c cho biết  những phương pháp nào dùng để thu thập thông tin trong điều tra xã hội học (định tính và định lượng)?

2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
  Làm thế nào vận dụng lý thuyết hành vi và thuyết lựa chọn hợp lý để nâng cao hiệu quả quản lý xã hội?
  Đ/c hãy giải thích cách áp dụng thuyết hành động, thuyết chức năng và thuyết hệ thống trong phân tích và giải quyết vấn đề xã hội?
  Đ/c hãy trình bày các kỹ thuật điều tra xã hội học và cách áp dụng chúng vào việc xây dựng chính sách hoặc quản lý cộng đồng?
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	Câu 2: Các phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học được vận dụng như thế nào trong thực tiễn quản lý xã hội?
	2.1. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu định tính
- Khái niệm và đặc điểm của nghiên cứu định tính
- Vận dụng phương pháp quan sát
- Vận dụng phương pháp phỏng vấn
2.2. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng
- Khái niệm và đặc điểm của nghiên cứu định lượng
- Vận dụng phương pháp thu thập dữ liệu thường dùng 
2.3. Vận dụng các kỹ thuật điều tra xã hội học vào quản lý xã hội: 
- Kỹ thuật lấy mẫu: Chọn đối tượng điều tra đại diện (ngẫu nhiên, phân tầng, phân cụm). 
- Kỹ thuật thu thập dữ liệu: Quan sát, phỏng vấn, bảng hỏi, ghi chép hành vi, thăm dò dư luận.
- Kỹ thuật phân tích dữ liệu: Sử dụng thống kê, phân tích mô tả, phân tích so sánh, phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố xã hội.
 - Kỹ thuật đánh giá và dự báo: Phân tích kết quả điều tra để đưa ra dự báo xu hướng xã hội, đề xuất giải pháp quản lý và điều chỉnh chính sách phù hợp.
	

	3
	[bookmark: _GoBack]Câu 3: Các kỹ thuật điều tra XHH có ý nghĩa như thế nào đối với quản lý xã hội?
	3. Ý nghĩa của các kỹ thuật điều tra XHH đối với quản lý xã hội:
· Nắm bắt đầy đủ các thông tin về một hiện tượng hay một quá trình xã hội (thực trạng và xu thế biến đổi, nguyên nhân). 
· Đưa ra những giải pháp và phương thức tác động sao cho có hiệu quả đối với quá trình quản lý. 
	


- Chuẩn bị nội dung thảo luận;
- Chuẩn bị nội dung tự học;
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.


